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 1. Ô   Mai Vă  Thẩm.                            . 

      2.    Trầ  Á h Nhạ .                         . 

-                      L u Thị M  Li h - Th     T a     hâ  dâ  hu    

    ầu  t  h Tâ  Ni h  

-                                                                  

             : Ông Võ Vă  S  - Kiểm s t viê   

N    10  th    3  ăm 2020 tại tr  s  T a     hâ  dâ  hu        ầu   t    

c     hai s  thẩm v     th     s  391/2019/TLST-DS ngày 16 tháng 12  ăm 2019  

v  “Tra h chấp hợp đồ   va  t i s  ” the  Qu  t đị h đ a v     ra   t    s  

08/2020/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 02  ăm 2020   i a c c đ     s : 

- Nguy   đơ :  Chị Huỳ h Thị  ích    si h  ăm: 1986  Địa ch : ấp B, xã G, 

hu    T  t  h Tâ  Ni h (có mặt)  

 - Bị đơ   Chị N   Thị L, sinh  ăm: 1980  Địa ch : ấp X   ã T  hu       t  h 

Tâ  Ni h (có mặt)  

 - Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu    A h Võ Vă  C (M)  si h  ăm: 

1977  N   cù   địa ch  bị đ n (vắ   mặt)  

          Ụ   : 

Nguy   đơ    ị  uỳ     ị Bí   D trình bày: Chị que  bi t với chị L do 

tr ớc đâ  mẹ chị    sui gia với chị L. Vào ngày 21-6-2018, chị ch  chị L vay 

50.000.000 đồ     hi va  có   m  iấ   ợ  thỏa thuậ  chị L va  tr    thời hạ  06 

th      ãi suất 5%/th   ; chị L  ói va  ti   để   m  iấ  tờ đất  Sau  hi va , chị L 

tr   ãi đ ợc 03 th   ; tr    đó th    đầu 2 500 000 đồ    th    thứ hai tr  

1 500 000 đồ   v  th    th    thứ 3 tr  1 000 000 đồ    Tổ   cộ   là 5.000.000 

đồ    Đ i với s  v   v   tháng 01-2019  chồ   chị L là anh C (M) tr  ch  chị 
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20 000 000 đồ  ; s  ti   c    ại 30 000 000 đồ  , cùng tháng 01-2019, hai bên 

th     hất  vợ chồ   chị L ph i có   hĩa v  tr  dầ  ch  chị hàng tháng, không ấ  

đị h c  thể mỗi th    tr  ba   hiêu  h    ph i tr  h t  ợ tr    v    01  ăm thì 

chị  h    tính lãi. Sau đó  chị  hi u  ầ   êu cầu tr   vợ chồ   chị L hứa  h  g 

 h    tr  ch  chị.  

Na  chị  êu cầu vợ chồ   chị L có   hĩa v  tr  ch  chị 30 000 000 đồ   

ti   v    Đ i với phầ   ãi, tr     h     ầ  T a      m vi c tr ớc đâ  chị  êu cầu 

vợ chồ   chị L tr   ãi tr    12 th    với mức  ãi suất    20%/ ăm  tổ    ãi    

6 000 000 đồ    Tại phiê  t a chị  h     êu cầu s  ti    ãi      chị ch   êu cầu 

vợ chồ   chị L tr  phầ  ti   v    

Chị rút đ    h i  i   với s  ti   chê h   ch the  đ    h i  i      

28 500 000 đồ   (58 500 000 đồ   - 30 000 000 đồ  )  

Bị đơ    ị Ngô   ị L trình bày: Chị thừa  hậ  t    bộ  ời trì h b   của chị 

D v  s  ti   va   v  thỏa thuậ   i a c c bê   hi va   v   h    ti   v   đã tr  v  

s  v   c    ại tất c  đ u đúng. Đ i với phầ  lãi, chị đã tr  ch  chị   trong 3 tháng. 

C  thể: 02 th    đầu mỗi th    tr  2 500 000 đồ    th    thứ 3 tr  1 000 000 

đồ    Tổ   cộ   6 000 000 đồ    Chị  h    có chứ   cứ chứ   mi h và cũ   

 h    có  êu cầu gì đ i với phầ   ãi suất m  chị đã tr  này. 

Chị th     hất cù   chồ   tr  ch  chị   s  ti   v   là 30.000.000 đồ    

Đ i với phầ   ãi tr     h     ầ  T a      m vi c tr ớc đâ  vợ chồ   chị  h    

đồ     tr  6 000 000 đồ   ch  chị    L  d  tr ớc đó chị   đã hứa ch  vợ chồ   

chị  S  dĩ vợ chồ   chị  h    tr  ti   v   đú   hạ  ch  chị   do chồ   chị bị 

b  h ph i đi u trị với  hi u chi phí t     m  Tại phiê  t a chị    h     êu cầu 

phầ   ãi  ê  chị th     hất v   h    có    i    ì thêm  

Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu   anh Võ Vă    (M) trình bày: Th ng 

 hất với    i   của vợ a h    chị L. Đồ     cù   vợ có   hĩa v  tr  ch  chị   s  

ti   30 000 000 đồ    

          V         s t           uy      D u t    g         t      t 

   u   

 V  t  t   : Từ  hi th     ch  đ   tr ớc thời điểm Hội đồ     t      hị     

Thẩm ph    Hội đồ     t     Th     phiê  t a v   h       ời tham  ia t  t    

tuâ  thủ đú   the  ph p  uật t  t    dâ  s    

 V   ội du  : Đ    hị Hội đồ     t    chấp  hậ   êu cầu  h i  i   của 

  u ê  đ   với s  ti    êu cầu    30 000 0000 đồ  . Ghi  hậ    u ê  đ   rút  êu 

cầu  h i  i   đ i với s  ti   28 500 000 đồ  . 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tr    hồ s  v     đ ợc thẩm tra tại phiê  

t a v  că  cứ v     t qu  tra h  uậ  tại phiê  t a  Hội đồ     t     hậ  đị h:  

 1  V  thủ t c t  t   :  
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[1.1] Ng ời có qu     ợi    hĩa v   iê  qua   anh Võ Vă  C (M) có đ    êu 

cầu   t    vắ   mặt  Hội đồ     t    v   ti   h  h   t    tr    tr ờ   hợp 

đ     s  vắ   mặt    phù hợp với Đi u 228  ộ  uật T  t    dâ  s   

[1.2] N u ê  đ   rút  êu cầu  h i  i   với s  ti   28 500 000 đồ   nên 

Hội đồ     t    đì h ch   êu cầu     của   u ê  đ      phù hợp với c c đi u 

217, 218 và 219   ộ  uật T  t    dâ  s   

  2  V   ội du   v    :  

[2.1] X t  êu cầu của chị Huỳ h Thị  ích D thì thấ :  

[2.1.1]  ố  vớ  số t ề  vốn vay: Tất c  c c đ     s  cù g th     hất chị L 

và anh C cò   ợ chị D s  ti   30 000 000 đồ    a h chị L - C cù   có   hĩa v  tr  

ch  chị   s   ợ      Đâ     chứ   cứ  h    cầ  ph i chứ   mi h  ê  Hội đồ   

  t    cầ   hi  hậ     phù hợp với Đi u 92  ộ  uật T  t    dâ  s  v   h    1 

Đi u 466  ộ  uật  â  s . 

[2.1.2]  ố  vớ       lã  suất đã trả: Chị L ch  rằ   đã tr  ch  chị   

6 000 000 đồ   ti    ãi  h    chị  h    có chứ   cứ chứ   mi h; chị   thừa 

 hậ  chị L đã tr  5 000 000 đồ    ê   hi  hậ   s   ãi      h    v ợt the  qu  

đi h tại  h    1 Đi u 458  ộ  uật  â  s ; Đồ   thời  c c bê   h    có  êu cầu 

 i i qu  t phầ   ãi suất đã tr   ê  Hội đồ     t     hi  hậ   

 [2.1.3]  ố  vớ       lã  suất t ế  t eo: Tại phiê  t   chị   không có yêu 

cầu  ê  Hội đồ     t     hi  hậ  v   h    đặt ra  i i qu  t  

[2.2] V    hĩa v  tr   ợ: Các đ     s  cù   th     hất chị L và chồ      

anh C (M) cùng có   hĩa v  tr   ợ cho chị    Hội đồ     t     hi  hậ     phù 

hợp với c c đi u 27 v  37 của Luật H    hâ  v   ia đì h  

 [3] Nh  vậ   t    bộ đ   uất của vị đại di   Vi    iểm s t  hâ  dâ  hu    

    ầu    có că  cứ  Hội đồ     t    cầ   hi  hậ   

 [4  V     phí dâ  s  s  thẩm: Că  cứ Đi u 26 N hị qu  t 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủ  ba  th ờ   v  Qu c hội qu  đị h 

v     phí     phí T a   :  uộc chị L v  anh C ph i chịu 5%    phí trê  s  ti   ph i 

tr  ch  chị D là 30 000 000 đồ    

Vì c c    trê    

       Ị  : 

Că  cứ c c đi u 92, 217  218 v  219  ộ  uật T  t    dâ  s ; c c đi u 466 

và 468  ộ  uật  â  s ; c c đi u 27 v  37 Luật H    hâ  v   ia đì h; Đi u 26 

N hị qu  t 326/2016/U TVQH      30-12-2016 của Ủ  ba  th ờ   v  Qu c hội 

qu  đị h v     phí     phí T a   : 

1  Chấp  hậ   êu cầu  h i  i   của chị Huỳ h Thị  ích   đ i với chị N   

Thị L và anh Võ Vă  C (M). 
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 uộc chị N   Thị L v  a h Võ Vă  C (M) có   hĩa v  tr  ch  chị Huỳ h 

Thị  ích   s  ti   30 000 000 đồ   (ba m  i tri u đồ  )   hi  hậ  chị Huỳ h 

Thị  ích    h     êu cầu tí h  ãi  

2  Đì h ch   êu cầu  h i  i   của Huỳ h Thị Bích D đ i với s  ti    êu cầu 

là 28 500 000 đồ  . Chị   đ ợc qu     h i  i    ại đ i với  êu cầu m  T a    đã 

đì h ch   

 3  V     phí s  thẩm dâ  s :  uộc chị L và anh M (C) ph i  ộp 1 500.000 

đồ    H    tr  chị   1 162 500 đồ   ti   tạm ứ      phí the  biê   ai thu s  

0009906      16-12-2019 của Chi c c Thi h  h    dâ  s  hu        ầu   

Kể từ  hi chị   có đ    êu cầu thi h  h      u chị L và anh M (C)  h    

thi h  h thì h    th    chị L và anh M c   ph i tr  ch  chị   phầ   ãi suất chậm 

th c hi     hĩa v  the  qu  đị h tại  h    2 Đi u 468  ộ  uật  â  s   

Đ     s  có mặt có qu     h    c    ê  T       hâ  dâ  t  h Tâ  Ni h 

tr    hạ  15       ể từ      tu ê       iê   đ     s  vắ   mặt đ ợc qu    

 h    c   tr    hạ  15       ể từ       hậ  đ ợc b      h ặc b      đ ợc t    

đạt hợp     

Tr ờ   hợp b      đ ợc thi h  h the  qu  đị h tại Đi u 2 Luật Thi h  h 

   dâ  s   thì    ời đ ợc thi h  h    dâ  s      ời ph i thi h  h    dâ  s  có 

quy   thỏa thuậ  thi h  h     qu     êu cầu thi h  h     t    u    thi h  h    

h ặc bị c ỡ   ch  thi h  h    the  qu  đị h tại c c đi u 6  7 v  9 Luật Thi h  h 

   dâ  s ; thời hi u thi h  h    đ ợc th c hi   the  qu  đị h tại Đi u 30 Luật 

Thi h  h    dâ  s   

 

          

- TAN  t  h Tâ  Ni h; 

- VKSN  t  h Tâ  Ni h; 

- VKSN  hu        ầu; 

- CC THA S hu        ầu; 

- C c đ     s ; 

- L u  

                                    

             P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

         Lê   ị  â   uỳ   

  



5 

 

 


